Phần II
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC 
THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH
I. KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG)
1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai 

1. Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai.

* Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Công Thương, địa chỉ số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web: sct.dongnai.gov.vn sau đó điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

* Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho khách hàng nộp hồ sơ.

- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
* Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, khách hàng đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương, đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web: dvc.doit-dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai bao gồm:
- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai theo Phụ lục số 07 Thông tư số 03/2016/TT-BCT;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LPG;
- Tài liệu chứng minh trạm nạp LPG vào chai phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng;
- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị đo lường hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường;
- Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy;
- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, bồn chứa và các thiết bị phụ trợ;
- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của trạm nạp;
- Bản sao các quy trình: Nạp LPG vào chai, xe bồn, vận hành máy, thiết bị trong trạm, xử lý sự cố và an toàn lao động.
b) Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc, cụ thể:

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, Sở Công Thương sẽ có văn bản yêu cầu khách hàng bổ sung;

- Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho khách hàng. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cảnh sát PC & CC, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ.

6. Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doah LPG.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai theo Phụ lục số 07 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

8. Phí, lệ phí: Thu theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính. Cụ thể:

a) Đối với thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh:
- Phí thẩm định: 1.200.000 đồng/lần thẩm định (một triệu hai trăm nghìn đồng chẵn);

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 200.000 đồng/giấy/lần cấp (hai trăm nghìn đồng chẵn).

b) Đối với các huyện:
- Phí thẩm định: 600.000 đồng/lần thẩm định (sáu trăm nghìn đồng chẵn);

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 100.000 đồng/giấy/lần cấp (một trăm nghìn đồng chẵn).

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: GCNĐĐK nạp LPG vào chai.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.
Trạm nạp LPG vào chai phải đáp ứng các điều kiện dưới đây:

- Thuộc sở hữu của thương nhân là thương nhân kinh doanh LPG đầu mối;
- Trạm nạp LPG vào chai phải phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng;

- Phương tiện, thiết bị đo lường đã được kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường;

- Đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy;

- Trạm nạp, thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, bồn chứa và thiết bị phụ trợ phải tuân thủ các quy định về an toàn tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia hiện hành;
- Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và có nguy cơ gây mất an toàn được kiểm định theo quy định;

- Có đầy đủ các quy trình: Nạp LPG vào chai, xe bồn, vận hành máy, thiết bị trong trạm, xử lý sự cố và các quy định về an toàn.
11. Thời hạn hiệu lực của GCNĐĐK: 05 (năm) năm kể từ ngày cấp mới.

12. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.
2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai 

1. Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Làm thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai.

* Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Công Thương, địa chỉ số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web: sct.dongnai.gov.vn sau đó điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

* Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ.

- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
* Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, khách hàng đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương, đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web: dvc.doit-dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai theo mẫu Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT;

- Bản gốc (nếu có) hoặc bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

b) Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, cụ thể:

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, Sở Công Thương sẽ có văn bản yêu cầu khách hàng bổ sung;
- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương sẽ xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho khách hàng. Trường hợp từ chối cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản cho khách hàng biết và nêu rõ lý do.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh LPG.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai theo mẫu Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

8. Phí, lệ phí: Thu theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính. Cụ thể:

a) Đối với thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 200.000 đồng/giấy/lần cấp (hai trăm nghìn đồng chẵn).

b) Đối với các huyện:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 100.000 đồng/giấy/lần cấp (một trăm nghìn đồng chẵn).

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: GCNĐĐK. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện được cấp lại trong trường hợp: Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng.

11. Thời hạn hiệu lực của GCNĐĐK: 

Thời hạn Giấy chứng nhận cấp lại không thay đổi so với Giấy chứng nhận đã được cấp.
12. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.
3. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai
1. Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Làm thủ tục xin cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai.

* Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Công Thương, địa chỉ số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web: sct.dongnai.gov.vn sau đó điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

* Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ.

- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
* Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, khách hàng đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương, đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web: dvc.doit-dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai theo Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT;

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện;

- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

b) Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, cụ thể:

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, Sở Công Thương sẽ có văn bản yêu cầu khách hàng bổ sung;

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương sẽ xem xét cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho khách hàng. Trường hợp từ chối cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản cho khách hàng biết và nêu rõ lý do.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh LPG.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai theo mẫu Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

8. Phí, lệ phí: Thu theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính. Cụ thể:

a) Đối với thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 200.000 đồng/giấy/lần cấp (hai trăm nghìn đồng chẵn).

b) Đối với các huyện:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 100.000 đồng/giấy/lần cấp (một trăm nghìn đồng chẵn).

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: GCNĐĐK. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.
11. Thời hạn hiệu lực của GCNĐĐK: 

Thời hạn Giấy chứng nhận cấp điều chỉnh không thay đổi so với Giấy chứng nhận đã được cấp.

12. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.
4. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai 

1. Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Làm thủ tục xin cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai.

* Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Công Thương, địa chỉ số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web: sct.dongnai.gov.vn sau đó điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

* Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ.

- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
* Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, khách hàng đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương, đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web:dvc.doit-dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai theo Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT;

- Bản cam kết bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

b) Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, cụ thể:
- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, Sở Công Thương sẽ có văn bản yêu cầu khách hàng bổ sung;

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương sẽ xem xét cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho khách hàng. Trường hợp từ chối cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản cho khách hàng biết và nêu rõ lý do.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh LPG.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai theo mẫu Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

8. Phí, lệ phí: Thu theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính. Cụ thể:

a) Đối với thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 200.000 đồng/giấy/lần cấp (hai trăm nghìn đồng chẵn).

b) Đối với các huyện:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 100.000 đồng/giấy/lần cấp (một trăm nghìn đồng chẵn).

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: GCNĐĐK.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

Trước 30 (ba mươi) ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện hết hiệu lực, thương nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt động phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn đến Sở Công Thương xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
11. Thời hạn hiệu lực của GCNĐĐK: 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện chỉ được gia hạn 01 lần có thời hạn hiệu lực là 05 (năm) năm.

12. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.
5. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải 

1. Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải.

* Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Công Thương, địa chỉ số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web: sct.dongnai.gov.vn sau đó điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

* Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ.

- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
* Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, khách hàng đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương, đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web: dvc.doit-dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải theo Phụ lục 09 Thông tư số 03/2016/TT-BCT;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG;

- Tài liệu chứng minh trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng;

- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị đo lường hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường;

- Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy;

- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn nạp LPG vào phương tiện vận tải.

b) Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, cụ thể:

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, Sở Công Thương sẽ có văn bản yêu cầu khách hàng bổ sung;

- Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho khách hàng. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cảnh sát PC & CC, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ.

6. Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh LPG.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải theo Phụ lục 09 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.
8. Phí, lệ phí: Thu theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính. Cụ thể:

a) Đối với thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh:
- Phí thẩm định: 1.200.000 đồng/lần thẩm định (một triệu hai trăm nghìn đồng chẵn);

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 200.000 đồng/giấy/lần cấp (hai trăm nghìn đồng chẵn).

b) Đối với các huyện:
- Phí thẩm định: 600.000 đồng/lần thẩm định (sáu trăm nghìn đồng chẵn);

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 100.000 đồng/giấy/lần cấp (một trăm nghìn đồng chẵn).

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: GCNĐĐK nạp LPG vào phương tiện vận tải.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.
Trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải phải đáp ứng các điều kiện dưới đây:

- Thuộc sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân kinh doanh LPG đầu mối;
- Trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải phải phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng;
- Phương tiện, thiết bị đo lường đã được kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường;

- Đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy;

- Có máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn nạp LPG vào phương tiện vận tải đã được kiểm định và đăng ký theo quy định.
11. Thời hạn hiệu lực của GCNĐĐK: 05 (năm) năm kể từ ngày cấp mới.

12. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.
6. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải
1. Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Làm thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải.

* Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Công Thương, địa chỉ số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web: sct.dongnai.gov.vn sau đó điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

* Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ.

- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
* Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, khách hàng đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương, đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web: dvc.doit-dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải theo mẫu Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

- Bản gốc (nếu có) hoặc bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

b) Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, cụ thể:
- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, Sở Công Thương sẽ có văn bản yêu cầu khách hàng bổ sung;
- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương sẽ xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho khách hàng. Trường hợp từ chối cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản cho khách hàng biết và nêu rõ lý do.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh LPG.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải theo mẫu Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

8. Phí, lệ phí: Thu theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính. Cụ thể:

a) Đối với thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 200.000 đồng/giấy/lần cấp (hai trăm nghìn đồng chẵn).

b) Đối với các huyện:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 100.000 đồng/giấy/lần cấp (một trăm nghìn đồng chẵn).

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: GCNĐĐK.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện được cấp lại trong trường hợp: Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng.

11. Thời hạn hiệu lực của GCNĐĐK: 

Thời hạn Giấy chứng nhận cấp lại không thay đổi so với Giấy chứng nhận đã được cấp.

12. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.
7. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải
1. Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Làm thủ tục xin cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải.

* Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Công Thương, địa chỉ số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web: sct.dongnai.gov.vn sau đó điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

* Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ.

- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.         
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
* Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, khách hàng đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.             
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương, đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web: dvc.doit-dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải theo Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT;

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện;

- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

b) Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, cụ thể:
- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, Sở Công Thương sẽ có văn bản yêu cầu khách hàng bổ sung;

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương sẽ xem xét cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho khách hàng. Trường hợp từ chối cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản cho khách hàng biết và nêu rõ lý do.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện: thương nhân kinh doanh LPG.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải theo Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.
8. Phí, lệ phí: Thu theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính. Cụ thể:

a) Đối với thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 200.000 đồng/giấy/lần cấp (hai trăm nghìn đồng chẵn).

b) Đối với các huyện:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 100.000 đồng/giấy/lần cấp (một trăm nghìn đồng chẵn).

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: GCNĐĐK.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

11. Thời hạn hiệu lực của GCNĐĐK: 

Thời hạn Giấy chứng nhận cấp điều chỉnh không thay đổi so với Giấy chứng nhận đã được cấp.

12. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.
8. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải
1. Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Làm thủ tục xin cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải.

* Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Công Thương, địa chỉ số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web: sct.dongnai.gov.vn sau đó điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

* Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ.

- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
* Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, khách hàng đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương, đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web: dvc.doit-dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải theo Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT;

- Bản cam kết bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

b) Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, cụ thể:
- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, Sở Công Thương sẽ có văn bản yêu cầu khách hàng bổ sung;

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương sẽ xem xét cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho khách hàng. Trường hợp từ chối cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản cho khách hàng biết và nêu rõ lý do.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh LPG.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải theo mẫu Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

8. Phí, lệ phí: Thu theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính. Cụ thể:

a) Đối với thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 200.000 đồng/giấy/lần cấp (Hai trăm nghìn đồng chẵn).

b) Đối với các huyện

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 100.000 đồng/giấy/lần cấp (một trăm nghìn đồng chẵn).

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: GCNĐĐK. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

Trước 30 (ba mươi) ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện hết hiệu lực, thương nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt động phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn đến Sở Công Thương xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
11. Thời hạn hiệu lực của GCNĐĐK: 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện chỉ được gia hạn 01 lần có thời hạn hiệu lực là 05 (năm) năm.

12. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.
9. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG  

1. Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG.

* Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Công Thương, địa chỉ số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web: sct.dongnai.gov.vn sau đó điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

* Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ.

- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
* Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, khách hàng đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương, đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web: dvc.doit-dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG theo Phụ lục số 11 Thông tư số 03/2016/TT-BCT;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG;

- Tài liệu chứng minh trạm cấp LPG vào phương tiện vận tải phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng;

- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị đo lường hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường;

- Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

b) Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, cụ thể:

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, Sở Công Thương sẽ có văn bản yêu cầu khách hàng bổ sung;

- Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho khách hàng. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cảnh sát PC & CC, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ.

6. Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh LPG.
7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG theo Phụ lục 11 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

8. Phí, lệ phí: Thu theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính. Cụ thể:

a) Đối với thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh:
- Phí thẩm định: 1.200.000 đồng/lần thẩm định (một triệu hai trăm nghìn đồng chẵn);

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 200.000 đồng/giấy/lần cấp (hai trăm nghìn đồng chẵn).

b) Đối với các huyện:
- Phí thẩm định: 600.000 đồng/lần thẩm định (sáu trăm nghìn đồng chẵn);

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 100.000 đồng/giấy/lần cấp (một trăm nghìn đồng chẵn).

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: GCNĐĐK cấp LPG.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

Trạm cấp LPG phải đáp ứng các điều kiện dưới đây:

- Thuộc sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân kinh doanh LPG đầu mối;
- Trạm cấp LPG vào phương tiện vận tải phải phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng;
- Phương tiện, thiết bị đo lường đã được kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường;

- Đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

11. Thời hạn hiệu lực của GCNĐĐK: 05 (năm) năm kể từ ngày cấp mới.

12. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.
10. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG 
1. Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Làm thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG.

* Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Công Thương, địa chỉ số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web: sct.dongnai.gov.vn sau đó điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

* Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ.

- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
* Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, khách hàng đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương, đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web: dvc.doit-dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG theo mẫu Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

- Bản gốc (nếu có) hoặc Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

b) Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, cụ thể:
- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, Sở Công Thương sẽ có văn bản yêu cầu khách hàng bổ sung;
- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương sẽ xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho khách hàng. Trường hợp từ chối cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản cho khách hàng biết và nêu rõ lý do.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh LPG.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG theo mẫu Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

8. Phí, lệ phí: Thu theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính. Cụ thể:

a) Đối với thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 200.000 đồng/giấy/lần cấp (hai trăm nghìn đồng chẵn).

b) Đối với các huyện:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 100.000 đồng/giấy/lần cấp (một trăm nghìn đồng chẵn).

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: GCNĐĐK.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện được cấp lại trong trường hợp: Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng.

11. Thời hạn hiệu lực của GCNĐĐK: 

Thời hạn Giấy chứng nhận cấp lại không thay đổi so với Giấy chứng nhận cũ.

12. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.
11. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG 
1. Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Làm thủ tục xin cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG.

* Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Công Thương, địa chỉ số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web: sct.dongnai.gov.vn sau đó điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

* Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ.

- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
* Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, khách hàng đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương, đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web: dvc.doit-dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG theo Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT;

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện;

- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

b) Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, cụ thể:

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, Sở Công Thương sẽ có văn bản yêu cầu khách hàng bổ sung;

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương sẽ xem xét cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho khách hàng. Trường hợp từ chối cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản cho khách hàng biết và nêu rõ lý do.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh LPG.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG theo Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

8. Phí, lệ phí: Thu theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính. Cụ thể:

a) Đối với thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 200.000 đồng/giấy/lần cấp (hai trăm nghìn đồng chẵn).

b) Đối với các huyện:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 100.000 đồng/giấy/lần cấp (một trăm nghìn đồng chẵn).

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: GCNĐĐK.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

11. Thời hạn hiệu lực của GCNĐĐK: 

Thời hạn Giấy chứng nhận cấp điều chỉnh không thay đổi so với Giấy chứng nhận đã được cấp.
12. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.
12. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG 
1. Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Làm thủ tục xin cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG.

* Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Công Thương, địa chỉ số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web: sct.dongnai.gov.vn sau đó điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

* Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ.

- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
* Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, khách hàng đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương, đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web: dvc.doit-dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG theo Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT;

- Bản cam kết bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

b) Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, cụ thể:
- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, Sở Công Thương sẽ có văn bản yêu cầu khách hàng bổ sung;

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương sẽ xem xét cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho khách hàng. Trường hợp từ chối cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản cho khách hàng biết và nêu rõ lý do.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh LPG.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG theo mẫu Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

8. Phí, lệ phí: Thu theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính. Cụ thể:

a) Đối với thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 200.000 đồng/giấy/lần cấp (hai trăm nghìn đồng chẵn).

b) Đối với các huyện:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện: 100.000 đồng/giấy/lần cấp (một trăm nghìn đồng chẵn).

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: GCNĐĐK.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

Trước 30 (ba mươi) ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện hết hiệu lực, thương nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt động phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn đến Sở Công Thương xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
11. Thời hạn hiệu lực của GCNĐĐK: 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện chỉ được gia hạn 01 lần có thời hạn hiệu lực là 05 (năm) năm.

12. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.
13. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG 

1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG.
Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (http://sct.dongnai.gov.vn) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử.

- Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương nhận Giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương, địa chỉ số 2, Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện;

- Đăng ký cấp phép qua mạng (http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/).
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG (theo mẫu Phụ lục 13 Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương);

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Tài liệu chứng minh có kho chứa chai LPG và LPG chai thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê;

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải;

- Danh sách hệ thống phân phối và các hợp đồng đại lý kinh doanh LPG;

- Bản sao hợp đồng đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh LPG.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh LPG (theo mẫu Phụ lục 13 Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương).
8. Phí, lệ phí:

a) Phí thẩm định:

- 1.200.000 đồng/lần thẩm định: Đối với doanh nghiệp trên địa bàn TP. Biên Hòa và TX. Long Khánh.

- 400.000 đồng/lần thẩm định: Đối với hộ kinh doanh trên địa bàn TP. Biên Hòa và TX. Long Khánh.

- 600.000 đồng/lần thẩm định: Đối với doanh nghiệp trên địa bàn các huyện.

- 200.000 đồng/lần thẩm định: Đối với hộ kinh doanh trên địa bàn các huyện.

b) Lệ phí cấp giấy:

- 200.000 đồng/giấy/lần cấp: Tại địa bàn TP. Biên Hòa và TX. Long Khánh.

- 100.000 đồng/giấy/lần cấp: Tại địa bàn các huyện.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Có kho chứa chai LPG và LPG chai thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê;

- Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải;

- Có hệ thống phân phối và các hợp đồng đại lý kinh doanh LPG;

- Có hợp đồng đại lý tối thiểu một (01) năm, còn hiệu lực với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005.
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.

14. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG 
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG (trường hợp cấp lại do bị mất, sai sót hoặc hư hỏng).
Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (http://sct.dongnai.gov.vn) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử.

- Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương nhận Giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương, địa chỉ số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện;

- Đăng ký cấp phép qua mạng (http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/).
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG do bị mất, sai sót hoặc hư hỏng (theo mẫu Phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương);

- Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đã được cấp (nếu có) hoặc bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh LPG.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh LPG (theo mẫu Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương);

8. Phí, lệ phí:

- Lệ phí cấp giấy:

+ 200.000 đồng/giấy/lần cấp: Tại địa bàn TP. Biên Hòa và TX. Long Khánh.

+ 100.000 đồng/giấy/lần cấp: Tại địa bàn các huyện.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005.
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.
15. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG. 

Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (http://sct.dongnai.gov.vn) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử.

- Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương nhận Giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương, địa chỉ số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện;

- Đăng ký cấp phép qua mạng (http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/).
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG (theo mẫu Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương);

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG;

- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh thay đổi về đăng ký kinh doanh, thay đổi địa điểm, thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh LPG.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh LPG (theo mẫu Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương);

8. Phí, lệ phí:

- Lệ phí cấp giấy:

+ 200.000 đồng/giấy/lần cấp: Tại địa bàn TP. Biên Hòa và TX. Long Khánh.

+ 100.000 đồng/giấy/lần cấp: Tại địa bàn các huyện.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005.
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.

16. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Làm thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG 
Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (http://sct.dongnai.gov.vn) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử.

- Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương nhận Giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương, địa chỉ số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện;

- Đăng ký cấp phép qua mạng (http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/).
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG (theo mẫu Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương);

- Bản cam kết bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (theo biểu mẫu kèm theo).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp: Không.
6. Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh LPG.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh LPG (theo mẫu Phụ lục 19 Thông tư 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương).
8. Phí, lệ phí:

- Lệ phí cấp giấy:

+ 200.000 đồng/giấy/lần cấp: Tại địa bàn TP. Biên Hòa và TX. Long Khánh.

+ 100.000 đồng/giấy/lần cấp: Tại địa bàn các huyện.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Có kho chứa chai LPG và LPG chai thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê;

- Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải;

- Có hệ thống phân phối và các hợp đồng đại lý kinh doanh LPG;

- Có hợp đồng đại lý tối thiểu một (01) năm, còn hiệu lực với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005.
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.
17. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG 

1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG 

Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (http://sct.dongnai.gov.vn) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử.

- Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn bổ sung hồ sơ kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương nhận Giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.   
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương, địa chỉ số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện;

- Đăng ký cấp phép qua mạng (http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/).
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG; 
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải;

- Bản sao hợp đồng đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối hoặc tổng đại lý kinh doanh LPG.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh LPG.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG (theo mẫu Phụ lục 15 Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương).
8. Phí, lệ phí:

a) Phí thẩm định:

- 1.200.000 đồng/lần thẩm định: Đối với doanh nghiệp trên địa bàn TP. Biên Hòa và TX. Long Khánh.

- 400.000 đồng/lần thẩm định: Đối với hộ kinh doanh trên địa bàn TP. Biên Hòa và TX. Long Khánh.

- 600.000 đồng/lần thẩm định: Đối với doanh nghiệp trên địa bàn các huyện.

- 200.000 đồng/lần thẩm định: Đối với hộ kinh doanh trên địa bàn các huyện.

b) Lệ phí cấp giấy:

- 200.000 đồng/giấy/lần cấp: Tại địa bàn TP. Biên Hòa và TX. Long Khánh.

- 100.000 đồng/giấy/lần cấp: Tại địa bàn các huyện.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

- Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
- Có hợp đồng đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối hoặc tổng đại lý kinh doanh LPG, thời hạn hợp đồng tối thiểu là 01 năm và còn hiệu lực thi hành;

- Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005.
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.
18. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG 
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG (trường hợp cấp lại do bị mất, sai sót hoặc hư hỏng).
Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (http://sct.dongnai.gov.vn) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử.

- Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương nhận Giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương, địa chỉ số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện;

- Đăng ký cấp phép qua mạng (http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/).
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG do bị mất, sai sót hoặc hư hỏng (theo mẫu Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương);

- Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đã được cấp (nếu có) hoặc bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc:
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh LPG.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh LPG (theo mẫu Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương);

8. Phí, lệ phí:

- Lệ phí cấp giấy:

+ 200.000 đồng/giấy/lần cấp: Tại địa bàn TP. Biên Hòa và TX. Long Khánh.

+ 100.000 đồng/giấy/lần cấp: Tại địa bàn các huyện.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005.
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.

19. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG. 

Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (http://sct.dongnai.gov.vn) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử.

- Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương nhận Giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương, địa chỉ số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện;

- Đăng ký cấp phép qua mạng (http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/).
3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG (theo mẫu Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương);

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải;
- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh thay đổi về đăng ký kinh doanh, thay đổi địa điểm, thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh LPG.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh LPG (theo mẫu Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương);

8. Phí, lệ phí:

- Lệ phí cấp giấy:

+ 200.000 đồng/giấy/lần cấp: Tại địa bàn TP. Biên Hòa và TX. Long Khánh.

+ 100.000 đồng/giấy/lần cấp: Tại địa bàn các huyện.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005.
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.

20. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Làm thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG 

Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (http://sct.dongnai.gov.vn) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử.

- Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn bổ sung hồ sơ kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương nhận Giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.     
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương, địa chỉ số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện;

- Đăng ký cấp phép qua mạng (http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/).
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG; 
- Bản cam kết bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (theo biểu mẫu kèm theo).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh LPG.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG (theo mẫu Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương);
- Bản cam kết bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (theo biểu mẫu kèm theo).

8. Phí, lệ phí:

- Lệ phí cấp giấy:

+ 200.000 đồng/giấy/lần cấp: Tại địa bàn TP. Biên Hòa và TX. Long Khánh.

+ 100.000 đồng/giấy/lần cấp: Tại địa bàn các huyện.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 
- Trước 30 (ba mươi) ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện hết hiệu lực, thương nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt động phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn đến Sở Công Thương để được xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.
21. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai 

1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai. 
Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (http://sct.dongnai.gov.vn) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử.

- Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương nhận giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 7h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương, địa chỉ số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện;

- Đăng ký cấp phép qua mạng (http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/).
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (theo mẫu Phụ lục 17 Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương);

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

-  Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;

- Bản sao chứng chỉ đào tạo hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, an toàn của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh;

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LPG.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp: Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

6. Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh LPG.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (theo mẫu Phụ lục 17 Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương).
8. Phí, lệ phí:

a) Phí thẩm định:

- 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định: Đối với doanh nghiệp trên địa bàn TP. Biên Hòa và TX. Long Khánh.

- 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định: Đối với hộ kinh doanh trên địa bàn TP. Biên Hòa và TX. Long Khánh.

- 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định: Đối với doanh nghiệp trên địa bàn các huyện.

- 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định: Đối với hộ kinh doanh trên địa bàn các huyện.
b) Lệ phí cấp giấy:

- 200.000 đồng/giấy/lần cấp: Tại địa bàn TP. Biên Hòa và TX. Long Khánh.

- 100.000 đồng/giấy/lần cấp: Tại địa bàn các huyện.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

- Nằm trong quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

- Có hợp đồng mua LPG chai với đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân kinh doanh LPG đầu mối, thời hạn hợp đồng tối thiểu là 01 năm và còn hiệu lực thi hành;

- Có tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

- Có chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, an toàn của từng nhân viên làm việc tại cửa hàng bán LPG chai theo quy định.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005.
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.
- Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
- Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”.
- Quyết định số 2680/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 về việc sửa đổi Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 về Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025./.
22. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Làm thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (trường hợp cấp lại do bị mất, sai sót hoặc hư hỏng).

Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (http://sct.dongnai.gov.vn) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử.

- Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương nhận giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương, địa chỉ số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện;

- Đăng ký cấp phép qua mạng (http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/).
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai do bị mất, sai sót hoặc hư hỏng (theo mẫu Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương);

- Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đã được cấp (nếu có) hoặc bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh LPG.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai do bị mất, sai sót hoặc hư hỏng (theo mẫu Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương).

8. Phí, lệ phí:   

- Lệ phí cấp giấy:

+ 200.000 đồng/giấy/lần cấp: Tại địa bàn TP. Biên Hòa và TX. Long Khánh.

+ 100.000 đồng/giấy/lần cấp: Tại địa bàn các huyện.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa;

- Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”;

- Quyết định số 2680/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 về việc sửa đổi Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 về Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025/.
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